
Trường THCS Khương Mai 

BÀI TẬP HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 6 

Tuần 2: Từ ngày 20.4 đến 25.4 

MÔN: TOÁN 

Luyện tập về Tia phân giác của góc    

I – Kiến thức cần nhớ: 

1) Định nghĩa 

2) Cách vẽ 

3) Dấu hiệu nhận biết 

Nếu tia Oz là phân giác của góc xOy thì :  Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy 

                                                                       và   xOẑ  =  zOŷ 

         Hoặc:  𝑥𝑂�̂�  =  𝑧𝑂�̂� =  
1

2
 𝑥𝑂�̂� 

II – Bài tập 

Bài 1: Trên cùng nửa phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Ot sao cho 𝑥𝑂�̂� =  700; 𝑥𝑂𝑡̂ =
350. 

a) Trong ba tia Ox; Oy; Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? 

b) Tính số đo góc yOt ? 

c) Tia Ot có là phân giác của góc xOy không? Vì sao? 

Bài 2:  

Vẽ hai góc kề bù 𝑥𝑂�̂� 𝑣à 𝑦𝑂�̂� sao cho số đo 𝑥𝑂�̂� = 1400 . Gọi tia Ot là tia phân giác của  𝑥𝑂�̂�, 

vẽ tia Om nằm giữa hai tia Oy và Oz sao cho 𝑡𝑂�̂� = 900. 

    a/ Tính 𝑦𝑂�̂� ? 

    b/ Tia Om có phải là tia phân giác của 𝑦𝑂�̂� không? Tại sao? 

  Bài 3 . Cho hai góc kề nhau 𝑥𝑂�̂� 𝑣à 𝑦𝑂�̂� biết 𝑥𝑂�̂� = 500, 𝑦𝑂�̂� = 600. 

a/ Tính 𝑥𝑂�̂� ?  

b/ Vẽ tia phân giác Om của 𝑥𝑂�̂�, tính 𝑥𝑂�̂� ? 

c/ Vẽ tia phân giác On của 𝑧𝑂�̂�, tính 𝑚𝑂�̂� ? 

 

MÔN: NGỮ VĂN 

I. BÀI TẬP  

1. Bài tập 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi cho bên dưới. 

“…..Bên ruộng lúa xanh non 

Những chị lúa phất phơ bím tóc. 

Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học. 

Đàn cò trắng 

Khiêng nắng qua sông. 

Cô gió chăn mây trên đồng. 

Bác mặt trời đạp xe qua đỉnh núi. 



Có vẻ vui tươi 

Nhìn chúng em nhăn nhó cười…” 

                                                                               (Trần Đăng Khoa) 

Câu 1: Trong đoạn thơ có sử dụng phép nhân hóa. Em hãy chỉ ra những từ ngữ nhân hóa, 

kiểu nhân hóa và phân tích tác dụng của phép nhân hóa đó. 

Câu 2: Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh cánh đồng lúa chín vào mùa hè của các 

vùng quê Việt Nam mà em đã có dịp quan sát trực tiếp hoặc xem qua truyền hình, tranh ảnh. 

Trong đoạn văn có sử dụng phép nhân hóa. (Gạch chân phép nhân hóa đó). 

2. Bài tập 2: Lòng yêu nước của thầy Ha-men trong truyện ngắn “Buổi học cuối cùng” (An-phông-xơ 

Đô-đê) là một điều thật đáng trân trọng. Hãy viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về 

lòng yêu nước được thể hiện qua nhân vật ấy. 

 

II. KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CƠ BẢN ĐỂ LÀM BÀI TẬP. 

1. Kiến thức: 

- Văn bản : Văn bản “Buổi học cuối cùng” (An-phông-xơ Đô –đê)  

                  Nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật tiêu biểu của đoạn thơ – tác giả Trần 

Đăng Khoa. 
- Tiếng Việt: Nắm vững kiến thức về phép nhân hóa. 

- Tập làm văn: 

+ Kiểu văn bản và phương thức biểu đạt. 

+ Trình tự và cách viết đoạn văn miêu tả cảnh. 

2. Kĩ năng: 

- Đọc – hiểu văn bản thơ. 

- Nhận diện và phân tích tác dụng của đơn vị kiến thức tiếng Việt đã học. 

- Tạo lập văn bản (dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn tả cảnh, đoạn văn nêu cảm nhận). 

 

MÔN: TIẾNG ANH 

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.  

1. A. clear B. hear C. area D. heavy 

2. A. birthday B. both C. than                   D. earth 

3. A. there B. theatre C. together D. then 

4. A. how B. rose C. know D. remote 

5. A. divide  B. anything  C. description  D. animal 

* Hướng dẫn làm bài: Học sinh xem lại cách phát âm các âm /ð/, /ɵ/, /iə/, /eə/, /əu/, /ai/ đã học 

trong Unit 7,8,9. 

II. Complete the sentences with the present perfect form of the verbs in brackets. 

1. Mr Tan __________________ (teach) in this school for over ten years. 



2. She __________________ (not see) Nathan since he left the town. 

3. You (ever/ visit)_________________ Da Lat ? – No, I (not)__________ 

4. My parents __________________ (be) to Australia three times. 

5. How long  they ( work)_________________________ in that factory? – For 2 years. 

* Hướng dẫn làm bài: Học sinh xem lại kiến thức về thì hiện tại hoàn thành đã học trong Unit 9. 

1. Cấu tạo:  (+) S + have/has + V_PP2 +…. 

   (-) S + haven’t/hasn’t + V_PP2 +…. 

   (?) Have / has + S + V_PP2 +…? - Yes, S + have/ has 

                                                                                - No, S + haven’t/ hasn’t 

2. Dấu hiệu nhận biết 

Trong câu thì hiện tại hoàn thành thường có các từ/ cụm từ sau: 

Never( chưa từng, không bao giờ), just, recently, lately(gần đây, vừa mới) 

Already( rồi) before( trước đây), ever( đã từng), so far = until now = up to now = up to the 

present( cho đến bây giờ), yet( chưa), how long( bao lâu) 

For + khoảng thời gian, since + mốc thời gian 

III. Read the passage carefully, then choose the best answer for  the questions. 

 Seoul is South Korea’s capital. It is located in the northern part of South Korea. It has a 

population of nearly 10 million people. In this city you can find many tall buildings and 

skyscrapers. Seoul is known around the world as a technology capital. It has a large subway 

system. Incheon International Airport is a forty-minute train ride from Seoul. Gangnam, Itaewon 

and Hongdae are popular neighborhoods in Seoul. Here you can find bustling downtown districts, 

social life, shopping and great dining. The War Memorial of Korea and Namsan Seoul Tower are 

popular tourist destinations in Seoul. 

1. Where is Seoul?- It is in __________ 

A. North  B. South  C. Northeast  D. Northwest 

2. How many people live in Seoul? 

A. more than 10 million people  B. over 10 million people 

C. about 10 million people   D. less than 10 million people 

3. It takes __________________to travel from Seoul to Incheon Airport by train. 

A. 14 minutes  B. 40 minutes  C. half an hour  D. 35 minutes 

4. Which is the most popular mean of transport in Seoul? 

A. subway   B.  train    C. taxi    D. plane 

5. What are popular neighbouhoods in Seoul?  

A.  Gangnam, Itaewon   B. Gangnam, Hongdae and Itaewon 

C. Hongdae and Itaewon   D. Incheon , Gangnam and .Itaewon 

 

* Hướng dẫn làm bài: Học sinh đọc kỹ câu hỏi, tìm thông tin trong bài đọc để đưa ra câu trả lời 

đúng nhất. 

 

 



MÔN: GDCD 

       Câu 1. 

       Theo em vì sao chúng ta phải thực hiện trật tự an toàn giao thông?    

       Câu 2. 

       Vì muốn về nhà nhanh sau buổi học nên Hưng, Hải và Hoàng (16 tuổi) phóng xe đạp đi 

ngược đường một chiều. Đến cuối đường, một chú công an xuất hiện, yêu cầu dừng xe, lập biên 

bản xử phạt tiền . Ba bạn học sinh cho rằng mình không đáng bị phạt vì đường vắng người, hơn 

nữa vì học sinh còn là trẻ em nên không phải bị phạt tiền. 

        Theo em, ý kiến của các bạn Hưng, Hải, Hoàng trong trường hợp này là đúng hay sai? Vì 

sao? 

         Câu 3.  

          Huyền, Hiền và Hương đi xe đạp đến ngã tư, còn cách vạch dừng 2m thì đèn vàng bật sáng. 

Huyền và Hiền đạp xe nhanh chóng vượt đèn vàng, đến đầu bên kia thì bị chú công an giữ xe lại 

nói 2 bạn đã vi phạm Luật giao thông đường bộ. 

           Trong trường hợp trên Huyền và Hiền có vi phạm Luật Giao thông đường bộ không? Giải 

thích vì sao? 

 

MÔN: LỊCH SỬ 

Khoanh tròn vào đáp án trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Nội dung nào không thuộc ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào mùa 

xuân năm 40?   

A. Mở ra thời kì phong kiến độc lập, tự chủ trên đất nước ta. 

B. Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu của nhân dân ta. 

C. Khẳng định vai trò của người phụ nữ Việt Nam. 

D. Mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. 

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào mùa xuân năm 40 không xuất phát từ nguyên 

nhân sâu xa nào sau đây? 

A. Chế độ cai trị hà khắc của nhà Hán. 

B. Thi Sách bị quan Thái thú Tô Định giết chết. 

C. Đời sống nhân dân lầm than. 

D. Quan Tô Định tham lam, tàn bạo, bóc lột. 

Câu 3: Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua và tự xưng là 

A. Trưng Vương. 

B. Hùng Vương. 

C. Vua. 

D. Đế vương. 

Câu 4: Khi nghe tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, nhà Hán đã có hành động gì? 

A. Giết hết những vị tướng bại trận. 

B. Lập tức sang xâm lược để chiếm lại. 

C. Tích cực chuẩn bị để sang đàn áp nghĩa quân. 

D. Tấn công vào Hợp Phố. 

Câu 5: Mã Viện đã chia thành những đạo quân nào sau khi chiếm được Hợp Phố? 

A. quân bộ và quân thủy. 

B. bộ binh và đạo binh. 



C. quân tinh nhuệ và dân thường. 

D. quân thủy và đạo binh. 

Câu 6. Tại sao trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43), quân ta phải rút về 

giữ Cổ Loa và Mê Linh?  

A. Cuộc chiến đấu ở Mê Linh thất bại. 

B. Cuộc chiến đấu ở Lãng Bạc thất bại. 

C. Cuộc chiến đấu ở Hát Môn thất bại. 

D. Cuộc chiến đấu ở Hợp Phố thất bại. 

 

Câu 7. Nguyên do nào khiến vua Hán chọn Mã Viện làm tướng chỉ huy đạo quân xâm lược 

trong năm 42? 

A. Đã từng chinh chiến ở phương Bắc. 

B. Có mối liên hệ với Hai Bà Trưng. 

C. Là viên tướng lão luyện. 

D. Nổi tiếng nhân hậu. 

Câu 8: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) thất bại xuất phát từ nguyên 

nhân chủ yếu nào? 

A. So sánh lực lượng chênh lệch giữa ta và địch. 

B. Nhân dân chưa triệt để chống giặc. 

C. Chưa có đường lối kháng chiến đúng. 

D. Người lãnh đạo không có tài năng. 

Câu 9: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) không mang ý nghĩa nào sau đây? 

A. Củng cố vững mạnh chính quyền tự chủ của nhân dân ta. 

B. Khẳng định vai trò của người phụ nữa trong lịch sử dân tộc ta. 

C. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí chống giặc của nhân dân ta. 

D. Để lại nhiều bại học kinh nghiệm quý báu. 

Câu 10: Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu bùng nổ (năm 248) xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào? 

A. Bà là người có sức khỏe, có mưu lớn. 

B. Bà là người giàu mưu trí. 

C. Nhiều nghĩa sĩ đã cùng bà chuẩn bị khởi nghĩa. 

D. Chính sách áp bức, bóc lột của thế lực phong kiến phương Bắc. 

Câu 11: Nội dung nào sau đây không chính xác khi nhận xét về cuộc khởi nghĩa Bà Triệu? 

A. Thất bại do chưa có sự chuẩn bị từ trước. 

B. Có quy mô thuộc toàn thể Giao Châu. 

C. Có sự tham gia của đông đảo quần chúng. 

D. Người lãnh đạo thuộc tầng lớp trên của xã hội. 

Câu 12: Sau khi cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, Lý Bí đã có hành động gì? 

A. Lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. 

B. Dời đô về vùng cửa sông Tô Lịch. 

C. Truyền ngôi cho Lý Phật Tử. 

D. Trao quyền cho Triệu Quang Phục. 

Câu 13: Nguyên nhân chính nào dẫn tới sự bùng nổ cuộc khởi nghĩa Lý Bí? 

A. Nhân dân hoang mang, lo sợ trước chính sách cai trị của phương Bắc. 

B. Nhân dân oán giận chế độ bóc lột hà khắc của nhà Lương. 



C. Phong kiến phương Bắc đã hoàn thiện chính sách đồng hóa về văn hóa. 

D. Nhân dân giành được nhiều thắng lợi vang dội trong cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc. 

Câu 14: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lý Bí? 

A. Sự ủng hộ của nhân dân. 

B. Nhà Lương suy yếu. 

C. Tinh thần chiến đấu quả cảm của nghĩa quân. 

D. Sự lãnh đạo tài tình của Lý Bí. 

Câu 15: Tên nước Vạn Xuân phản ánh khát vọng gì của Lý Bí? 

A. Mong ước về một đất nước hùng cường, trường tồn. 

B. Thể hiện ý thức chủ quyền dân tộc của người Việt. 

C. Thể hiện niềm tự hào dân tộc đối với phong kiến phương Bắc. 

D. Khát vọng xây dựng nước Việt hùng mạnh hơn Trung Quốc. 

 

MÔN: MĨ THUẬT 

Em hãy làm một mô hình đơn giản của một ngôi nhà với những nguyên liệu sẵn có (giấy 

bìa, vỏ hộp,...) Lưu ý: HS có thể tham khảo một số cách làm mô hình ngôi nhà trên 

internet 

 

MÔN: ÂM NHẠC 

Ôn tập TĐN số 6. 

Âm nhạc thường thức: Tìm hiểu về nhạc sĩ Phong Nã và bài hát: Ai yêu bác Hồ Chí Minh 

hơn thiếu niên nhi đồng 

 

MÔN: THỂ DỤC 

Ôn tập các động tác bổ trợ bật nhảy: Đá lăng trước, sau, ngang. Chạy nhanh: Chạy bước 

nhỏ, chạy nâng cao gối, chạy gót chạm mông. 


